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I. Lý thuyết
Câu 1: Em hãy nêu các quan điểm khác nhau về nhận thức?

- Triết học duy tâm: Nhận thức do bẩm sinh hoặc do thần linh mách bảo.

- Triết học duy vật trước Mác: Nhận thức chỉ là sự phản ánh đơn giản, máy móc, thụ động.

- Triết học duy vật biên chứng: Nhận thức bắt nguồn từ thực tiễn là quá trình nhận thức cái tất yếu diễn ra phức tạp.

Câu 2 : Nhận Thức là gì? Vì sao con người có được nhận thức? Trình bày  hai giai đoạn của quá trình nhận thức và mối quan hệ của hai giai đoạn nhận thức này?

- Nhận thức: Là quá trình phản ánh SVHT của thế giới khách quan vào bộ óc con người để tạo ra những hiểu biết về chúng.

- Con người có được nhận thức là vì: Nhờ vào sự phản ánh SVHT của thế giới khách quan, nhờ vào các giác quan và hoạt động của bộ não con người.

- Nhận thức cảm tính: Là do sự tiếp xúc trực tiếp với SVHT bằng các giác quan để đem lại hiểu biết về những thuộc tính riêng lẻ, bên ngoài của SVHT.

- Nhận thức lí tính: Là giai đoạn tiếp theo, dựa trên các tài liệu do NTCT đem lại, nhờ vào các thao tác tư duy như phân tích, so sánh, tổng hợp... để tìm ra bản chất, quy luật của SVHT.

- Mối quan hệ của NTCT và NTLT

+ NTCT là cơ sở để NTLT

+ NTCT càng phong phú thì NTLT càng sâu sắc.

+ NTLT giúp con người hiểu và nắm vững cái tất yếu và vận dụng vào mục đích của mình
Câu 3 : Ưu và nhược điểm của hai giai đoạn nhận thức là gì?

- Ưu điểm:

+ Nhận thức cảm tính phản ánh chính xác những thuộc tính riêng lẻ bề ngoài của SVHT là nguồn tài liệu đáng tin cậy cho giai đoạn nhận thức lí tính

+ Nhận thức lí tính phản ánh được những mối liên hệ bên trong bản chất của SVHT nhận thức sâu sắc hơn về SVHT

- Nhược điểm:

+ Nhận thức cảm tính là sự nhận thức kém sâu sắc

+ Nhận thức lí tính có thể thiếu đúng đắn, thiếu chính xác bởi nó bao hàm cả quá trình thoát li hiện thực và bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chủ quan

Câu 4 : Thực tiễn là gì? Hoạt động thực tiễn có những hình thức cơ bản nào. Cho ví dụ minh họa? Hoạt động nào là quan trọng nhấ? Vì Sao? Trình bày vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. Thông qua đó em rút ra bài học gì?

-Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử xã hội của con người nhằm cải biến TN và XH.

- Hoạt động lao động sản xuất vật chất

Ví dụ: Lao động sản xuất lúa, gạo, thịt, trứng sữa…

- Hoạt động chính trị, xã hội

Ví dụ: Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam, họp Quốc Hội, đại hội Đoàn TNCSHCM…

- Hoạt động thực nghiệm khoa học

Ví dụ: Nghiên cứu và trồng thực nghiệm giống lúa mới…
Trong đó, hoạt động sản xuất vật chất là cơ bản nhất vì nó quyết định các dạng hoạt động khác, suy cho cùng các hoạt động khác cũng từ hoạt động sản xuất vật chất mà ra.
- Mọi nhận thức của con người dù gián tiếp hay trực tiếp đều bắt nguồn từ thực tiễn.

- Thực tiễn luôn đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ và phương hướng cho nhận thức phát triển.

- Các tri thức khoa học chỉ có giá trị khi nó được vận dụng vào thực tiễn.

- Chỉ đem những tri thức thu nhận được rút ra kiểm nghiệm qua thực tiễn mới thấy được tính đúng  đắn hay sai lầm của chúng.

- Bài học:

+ Trong học tập và cuộc sống cần coi trọng thực tiễn

+ Cần tránh lý luận suông xa rời thực tiễn.
Câu 5 : Vai trò chủ thể lịch sử của con người được thể hiện ở những điểm nào? Vì sao nói con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị vật chất và tinh thần của xã hội. Cho ví dụ minh họa?

- Vai trò chủ thể lịch sử của con người được thể hiện ở những điểm sau đây:
+ Con người sáng tạo ra lịch sử của chính mình.
+ Con người là chủ thể sáng tạo ra giá trị vật chất và giá trị tinh thần cho xã hội.

+ Con người là động lực của các cuộc cách mạng xã hội.

- Nói con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị vật chất và giá trị tinh thần là vì:

+ Để tồn tại và phát triển con người phải lao động sản xuất tạo ra của cải vật chất để nuôi sống mình và xã hội.

+ Sản xuất ra của cải vật chất là đặc trưng riêng có ở con người.

+ Mọi giá trị vật chất đều là kết quả lao động có mục đích và sáng tạo của con người.

Ví dụ: Con người sản xuất ra cái ăn, cái mặc, cái ở...
+ Đời sống sinh hoạt hàng ngày, kinh nghiệm trong lao động, đấu tranh, của con người là đề tài vô tận cho các phát minh khoa học và sáng tác nghệ thuật.

+ Con người là tác giả của các công trình khoa học, tác phẩm văn học, nghệ thuật.

Ví dụ: Truyện Kiều của Nguyễn Du, Nhật Kí Trong Tù của Hồ Chí Minh
Câu 6 : Vì sao nói con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội? Theo em chế độ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay ưu việt hơn so với chế độ phong kiến trước đây ở những đặc điểm nào ?
- Từ khi xuất hiện đến nay con người luôn khao khát được sống tự do hạnh phúc. Song vẫn tồn tại sự bất công, bóc lột và có nhiều yếu tố đe doạ tự do hạnh phúc và tính mạng con người. Vì vậy con người không ngừng đấu tranh vì tự do hạnh phúc của chính mình.

- Mọi chính sách và hành động của các quốc gia và của cả cộng đồng quốc tế phải nhằm mục tiêu phát triển con người.

- Con người là chủ thể của lịch sử nên con người cần phải được tôn trọng, cần phải được đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của mình, phải là mục tiêu phát triển của mọi tiến bộ xã hội

- Chế độ XHCN ưu việt hơn chế độ phong kiến ở nước ta trước đây là:

+ Không còn áp bức bóc lột

+ Có cuộc sống tự do, hạnh phúc có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân.

+ Nhân dân được làm chủ đất nước

+ Nền kinh tế đất nước phát triển nhanh....
Câu 7 : Hãy nêu những đặc trưng cơ bản của các chế độ xã hội mà loài người đã và đang trải qua. Từ đó hãy rút ra kết luận chế độ xã hội nào  mới thực sự coi con người là mục tiêu phát triển của xã hội?
	Chế độ xã hội
	Đặc trưng cơ  bản

	Công xã nguyên thủy
	Mức sống rất thấp kém. Dựa trên cơ sở của nền kinh tế hái lượm, săn bắt, con người phụ thuộc vào tự nhiên.

	Chiếm hữu nô lệ
	Trồng trọt, chăn nuôi bắt đầu xuất hiện. Cuộc sống cũng còn rất nghèo nàn lạc hậu, sản xuất chủ yếu dựa vào đồ đồng, đá. Con người bị áp bức bóc lột.

	Phong kiến
	Nhịp điệu biến đổi của nền kinh tế đã có nhưng chậm chạp, cuộc sống của người lao động còn nghèo khổ, ý thức tôn giáo chi phối đời sống tinh thần. Con người bị áp bức bóc lột.

	Tư bản chủ nghĩa
	Cơ khí hóa - điện khí hóa đã phát triển, khoa học kỹ thuật – công nghệ phát triển mạnh mẽ trở thành cuộc cách mạng KHKT- CN, tạo ra năng xuất lao động cao, của cải vật chất làm ra nhiều, nhưng vẫn chưa khắc phục được sự bất công trong mối quan hệ giữa con người với con người. Những mâu thuẫn vốn có trong lòng xã hội tư bản vẫn còn tồn tại.

	Chủ nghĩa xã hội
	Không còn sự áp bức, bóc lột, bất công, có sự thống nhất giữa văn minh với nhân đạo. Con người được sống tự do, hạnh phúc, được phát huy quyền dân chủ, được phát triển toàn diện cá nhân.


- Xã hội loài người đã và đang trải qua năm chế độ xã hội khác nhau nhưng chỉ có CNXH mới thực sự coi con người là mục tiêu phát triển của xã hội.
Câu 8 : CNXH phát triển toàn diện con người như thế nào? ? Từ đó em hãy liên hệ với những chính sách của Đảng và Nhà nước ta  nhằm mục tiêu phát triển toàn diện con người? Ở địa phương em đã có và đã thực hiện những chính sách cụ thể nào?
- Xã hội loài người đã và đang trải qua năm chế độ xã hội nhưng chỉ có CNXH mới thực sự coi con người là mục tiêu phát triển của xã hội.

- CNXH với mục tiêu:

+ Xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

+ Con người có cuộc sống tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

- Như vậy : Xây dựng một xã hội theo mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, mọi người có cuộc sống tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân, là mục tiêu cao cả của CNXH ở nước ta.

* Những chính sách của Đảng và Nhà nước

+ Chính sách xoá đói giảm nghèo

+ Chính sách giáo dục, y tế

+ Chính sách với TB, LS, người tàn tật

* Việc đưa ra chủ trương và thực hiện những chính sách của Đảng và Nhà nước ở địa phương:
+ Ủng hộ 1 ngày lương của cán bộ công nhân viên chức vì người nghèo

+ Góp vốn xoay vòng không tính lãi, góp tiền xoay vòng xây nhà ở để giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống…
+ Ủng hộ quỹ khuyến học để động viên khuyến khích kịp thời những học sinh vượt khó vươn lên trong học tập.

+ Thực hiện phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập tiểu học.

+ Thực hiện tiêm chủng mở rộng cho trẻ em từ 0 đến 6 tuổi.

+ Quan tâm đến phụ nữ, người già, trẻ em, thương binh, liệt sĩ, người tàn tật.
II. Bài tập

Bài tập 1: Bản thân em đã có việc làm nào gắn học với hành? Kết hợp giữa học với hành có tác dụng như thế nào đối với quá trình học tập của em?
- Học sinh kể ra một được một việc là gắn học với hành.

- Kết hợp giữa học với hành có tác dụng giúp người học hiểu sâu sắc vấn đề lí thuyết, vận dụng đúng đắn tri thức lý thuyết đó vào hoạt động thực tiễn của mình để mang lại kết quả cao cho hoạt động.

- Kết hợp giữa học với hành còn có tác dụng giúp người học biến được những tri thức tiếp thu được thành nhận thức, kinh nghiệm, kĩ năng, thái độ của mình.

- Mặt khác học đi đôi với hành còn kiểm nghiệm được tính đúng sai và giá trị đích thực của tri thức đã tiếp nhận được.
Bài tập 2: Em hiểu thế nào về nguyên lí giáo dục: Học đi đôi với hành, giáo dục kế hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội?
- Học tập là hoạt động nhận thức, chiếm lĩnh một hệ thống tri thức, kĩ năng thái độ và thói quen do loài người đã đúc kết trong quá trình đấu tranh với thiên nhiên và hoạt động xã hội. Điều đó cho thấy học không chỉ nhằm mục đích nắm được lí thuyết mà điều quan trọng là phải tiếp thu được kinh nghiệm của loài người, biến chúng thành nhận thức, kinh nghiệm, kĩ năng, thái độ của mình. Cho nên học phải đi đôi với hành.

- Mặt khác học đi đôi với hành còn kiểm nghiệm được tính đúng sai và giá trị đích thực của tri thức đã tiếp nhận được.

- Lao động sản xuất là hoạt động cơ bản của thực tiễn. Nó là nguồn gốc, động lực, mục đích của nhận thức và là tiêu chuẩn của chân lí. Ví vậy giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, học đi đôi với hành.

- Nhà trường gắn liền với xã hội để đáp ứng nhu cầu của người học, của xã hội.
